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Mục tiêu giáo dục  Nội dung giáo dục  
Hình thức  

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ 

đề 

Ghi chú 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

 1. Phát triển vận động: 

1.1 Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp  

- Thực hiện các động tác hô 

hấp, lưng, bụng, lườn, chân 

trong bài tập thể dục theo 

hướng dẫn. 

- Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng bay. TDS    

- Tay: 

+ Đưa 2 tay lên cao, sang hai bên. 
TDS  

  

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Quay sang trái, sang phải. 
TDS  

  

- Chân: 

+ Bước sang ngang. 
TDS  

  

1.2 Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và phát triển 

các tố chất trong vận động: 
  

  

Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, 

khéo trong thực hiện bài tập 

tổng hợp. (MT4) 

Truyền bắt bóng hai bên theo hàng dọc.  

Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo 

hướng thẳng 

 
1 

1 

  

Trẻ thực hiện bò, trườn, trèo 

(MT5) 

Bò chui qua cổng có mang vật trên lưng. 

Trườn về phía trước. 

Bước lên xuống bục và bò theo 

hướng thẳng. 

VCTL 

1 

 

1 

  

Trẻ thực hiện bật – nhảy 

(MT5) 
Bật tại chỗ.  1 

  

1.3 Tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt và sử dụng một số đồ 

dùng, dụng cụ: 

Trẻ thực hiện được các 

cử động của bàn tay, 

- Đan các ngón tay vào nhau. 

- Tự cài và cởi cúc 
VCTL 

 

1 

  



ngón tay (MT6) 

Trẻ phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay – mắt trong 

1 số hoạt động (MT7) 

- Vẽ được hình tròn theo mẫu. 

- Xếp chồng 8 – 10 khối không đổ 
VCTL 

1 

 

  

2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:   

2.1 Trẻ biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng với sức khỏe 

Trẻ biết tên một số món ăn 

hàng ngày: trứng  rán, cá  

kho, canh rau… và biết lợi 

ích của việc ăn đầy đủ chất. 

(MT9) 

Nhận biết tên một số món ăn hàng 

ngày: trứng  rán, cá  kho, canh 

rau… và biết lợi ích của việc ăn 

đầy đủ chất. 

VS 

ĂN 
 

  

Trẻ thực hiện được một số 

việc đơn giản với sự giúp đỡ 

của người lớn. (MT11) 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 
VS 

ĂN 
 

  

- Làm quen cách lau mặt, súc 

miệng. 

VS 

ĂN 
 

  

Trẻ biết thể hiện bằng lời 

nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ 

sinh, biết tự phục vụ bản 

thân. (MT12) 

- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu 

ăn, ngủ, vệ sinh 

VS 

ĂN 
 

  

Trẻ biết được lợi ích của 

việc giữ gìn vệ sinh thân 

thể, vệ sinh môi trường đối 

với sức khỏe con người. 

(MT14) 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh 

thân thể 

VS 

ĂN 
 

  

Trẻ nhận biết trang phục 

phù hợp theo thời tiết để có 

một số hành vi tốt trong 

việc phòng bệnh. (MT14) 

- Nhận biết trang phục mùa lạnh. 
TCS 

 
1 

  

Trẻ biết tránh một số hành 

động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở: Không cười đùa 

trong khi ăn, uống hoặc khi 

ăn các loại quả có hạt.... 

(MT17) 

- Không cười đùa trong khi ăn, 

uống. 

VS 

ĂN 
 

  



Trẻ biết tránh một số hành 

động nguy hiểm khi được 

nhắc nhở. (MT17) 

- Không theo người lạ khi ra khỏi 

khu vực trường lớp. 

ML 

MN 
 

  

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 1. Khám phá khoa học :  

Trẻ quan tâm, hứng thú với 

các sự vật, hiện tượng  gần  

gũi (MT1) 

- Nhận biết tên các bộ phận của 

cây xanh 

- Bé tìm hiểu về an toàn giao 

thông. 

 

1 

 

1 

  

Trẻ sử dụng các giác quan để 

xem xét, tìm hiểu đối tượng. 

(MT2) 

 

- Khám phá đôi bàn tay. 

 

 
 

1 
  

 2. LQ với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán:  

Trẻ nhận ra qui tắc sắp xếp 

đơn giản 1 -1 ghép đôi và 

sao chép lại. (MT14) 

- Xếp tương ứng 1 – 1 

 
 

1 

 

  

Trẻ nhận biết, gọi tên các 

hình: hình vuông, hình tam 

giác, hình tròn, hình chữ 

nhật và nhận dạng các hình 

đó trong thực tế. (MT16) 

- Nhận biết hình tam giác và hình 

chữ nhật. 

- Nhận ra các hình hình học trong 

thực tế 

 

 

1 

 

1 

  

 3. Khám phá xã hội:  

Trẻ kể tên một số lễ hội 

(MT23) 

- Tìm hiểu về ngày 22/12 

- Tìm hiểu về Noel 
 

1 

1 

  

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 1. Nghe:  

Trẻ lắng nghe và trả lời 

được câu hỏi của người đối 

thoại. (MT3) 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp lứa tuổi 
VCTL  

  

+ Truyện Gói hạt kì diệu.  1   

+ Truyện Cây táo  1   
 

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp độ tuổi 

HĐC  

  

+ Thơ Cây dây leo.  1   



 2. Nói: 

Trẻ phát âm, nói rõ các tiếng 

của tiếng Việt. (MT4) 

Phát âm, nói rõ các tiếng của tiếng 

Việt. 
TCS  

  

Trẻ biết bày tỏ tình cảm, 

nhu cầu và hiểu biết của 

bản thân bằng các câu đơn, 

câu đơn mở rộng. Sử dụng 

được các từ thông dụng chỉ 

sự vật, hoạt động, đặc 

điểm… (MT5) 

- Bé làm gì khi nhà có khách  1 

  

Trẻ trả lời và đặt các câu 

hỏi: “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở 

đâu?”, “Khi nào?”. (MT5) 

- Bé làm gì khi nhà có khách VCTL  

  

Trẻ sử dụng các từ biểu thị 

sự lễ phép và sử dụng được 

câu đơn, câu ghép. (MT6) 

- Bé làm gì khi nhà có khách 
MLM

N 
 

  

Trẻ nói và thể hiện cử chỉ, 

điệu bộ, nét mặt phù hợp với 

yêu cầu, hoàn cảnh giao 

tiếp. (MT6) 

- Bé làm gì khi nhà có khách 
MLM

N 
 

  

Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, hò vè. (MT8) 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, hò, vè 
HĐC  

  

+ Thơ Cây dây leo.     

Trẻ mô tả sự vật, tranh ảnh 

có sự giúp đỡ. (MT7) 

- Xem tranh về lễ hội 22/12. 

- Xem tranh về lễ Noel. 
VCTL  

  

Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao... (MT8) 
+ Thơ Cây dây leo. VCTL  

  

Trẻ kể lại truyện đơn giản đã 

được nghe với sự  giúp  đỡ 

của người lớn. (MT9) 

+ Truyện Gói hạt kì diệu 

+ Truyện Cây táo. 

 
1 

1 

  

Trẻ sử dụng các từ vâng ạ, 

dạ, thưa, … trong  giao tiếp. 

(MT11) 

- Sử dụng các từ: “Vâng ạ”, “Dạ”, 

“Thưa”,…trong giao tiếp 

MLM

N 
 

  

Trẻ nói đủ nghe, không nói 

lí nhí. (MT12) 
- Nói đủ nghe, không nói lí nhí. TCS  

  



 3. Làm quen với việc đọc - viết: 

Trẻ tiếp xúc với chữ, sách 

truyện. (MT13) 

 

    + Truyện Cây táo. 

    + Gói hạt kì diệu. 
VCTL  

  

Trẻ thích vẽ, ‘viết’ nguệch 

ngoạc. (MT15) 
- Vẽ hình tròn. VCTL  

  

IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

 1. Phát triển tình cảm:  

Trẻ cố gắng thực hiện công 

việc đơn giản được  giao. 

(MT4)  

- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

- Biết xếp hàng chờ đến lượt 

 

1 

 

1 

  

 1. Phát triển kỹ năng xã hội:  

Trẻ biết chào hỏi và nói 

cảm ơn, xin lỗi khi được 

nhắc nhở... (MT11) 

- Không nhận quà của người lạ 

khi ba mẹ không cho phép. 

- Dạy trẻ nói lời cảm ơn – xin lỗi. 

 

1 

 

 

1 

  

Trẻ chú ý nghe khi cô, bạn 

nói. (MT12) - Chú ý nghe khi cô, bạn nói. 
ML

MN  
  

Trẻ cùng chơi với các bạn 

trong các trò chơi  theo  

nhóm nhỏ. (MT13) 

- Chơi hòa thuận với bạn. 
ML

MN  

  

V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

  1. Cảm nhận cái đẹp và thể hiện cảm xúc trước cái đẹp của sự vật hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật: 

Trẻ vui sướng, vỗ tay, nói 

lên cảm nhận của mình  khi  

nghe các âm thanh gợi cảm 

và ngắm nhìn vẻ đẹp  nổi bật 

của các sự vật, hiện tượng. 

(MT1) 

- Nghe các bài nhạc về chú        

bộ đội. 
VCTL  

  

Trẻ chú ý nghe, tỏ ra thích 

được hát theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư theo bài hát, bản 

nhạc (MT2) 

- Nghe các bài nhạc về chú         

bộ đội. 
VCTL  

  



Trẻ vui sướng, chỉ, sờ, ngắm 

nhìn  và nói lên cảm nhận 

của mình trước vẻ đẹp nổi 

bật (về màu sắc, hình 

dáng…) của các tác phẩm 

tạo hình. (MT3) 

- Xếp hình ngôi sao. 

- Xé dãi giấy dán thân cây 

thông. 

- Xé dãi giấy dán tia nắng cho 

ông mặt trời. 

VCTL  

  

 2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và tạo hình :  

Trẻ nghe các bài hát, bản 

nhạc (MT4) 

- Làm quen giai điệu dân ca 

Lý cây xanh 
 1 

  

Trẻ hát tự nhiên, hát được 

theo giai điệu bài hát quen 

thuộc. (MT5) 

- Chiếc khăn tay 

- Chú bộ đội 
 

1 

1 

 

 

Trẻ vận động theo nhịp điệu 

bài hát, bản nhạc. (MT6) 
- Múa minh họa Chú bộ đội  1 

 

 

Trẻ biết sử dụng các dụng 

cụ gõ đệm theo phách, nhịp, 

tiết tấu. (MT6) 

+ Vỗ tiết tấu chậm chiếc khăn 

tay 

 

VCTL 

1  

Trẻ sử dụng các nguyên vật 

liệu tạo hình để tạo ra sản 

phẩm theo sự gợi ý. (MT7) 

- Chơi với giấy.  1 

 

Trẻ biết sử dụng một số kỹ 

năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán, 

xếp hình để tạo ra sản phẩm 

đơn giản. (MT7) 

- Xếp hình ngôi sao.  

1 

 

 

Trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, 

ngang, tạo thành bức tranh 

đơn giản. (MT8) 

+ Vẽ được hình tròn theo mẫu. VCTL  

 

Trẻ xé theo dải, xé vụn và 

dán thành sản phẩm đơn 

giản. (MT9) 

- Xé dãi giấy dán thân cây 

thông . 

- Xé dãi giấy dán tia nắng cho 

ông mặt trời. 

 
1 

1 

 

Trẻ xếp chồng, xếp cạnh, 

xếp cách tạo thành các sản 

phẩm có cấu trúc đơn giản. 

(MT11) 

- Xếp sát cạnh, xếp chồng. HĐC  

  

Trẻ nhận xét các sản phẩm - Xếp hình ngôi sao. VCTL    



tạo hình. (MT12) - Dán thân cây thông 

- Dán tia nắng ông mặt trời. 

3. Thể  hiện  sự  sáng  tạo  khi  tham  gia  các  hoạt  động  nghệ  thuật  (âm  nhạc,  tạo  hình). 

Trẻ vận động theo ý thích 

các bài hát, bản nhạc quen 

thuộc. (MT13) 

+ Vỗ tiết tấu chậm chiếc khăn tay. 

+ Múa minh họa Chú bộ đội 
VCTL  

  

Trẻ tạo ra các sản phẩm tạo 

hình theo ý thích. (MT14) 

- Xếp hình ngôi sao. 

- Dán thân cây thông 

- Dán tia nắng ông mặt trời. 

VCTL  

  

Trẻ đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình. (MT15) 

- Xếp hình ngôi sao. 

- Dán thân cây thông 

- Dán tia nắng ông mặt trời. 

VCTL  
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